
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hạnh (ĐT 0904284929)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 0116576967 Nguyễn Song An 02/06/2006 Nam

2 0116508441 Đặng Ngọc Anh 12/07/2006 Nữ

3 0150293235 Lê Ngọc Anh 26/02/2006 Nữ

4 0116643473 Quách Trâm Anh 18/11/2006 Nữ

5 0116981849 Phạm Hồng Ánh 19/08/2006 Nữ

6 0144011953 Đinh Mạnh Dũng 20/09/2006 Nam

7 0116644443 Hà Lâm Minh Đức 14/09/2006 Nam

8 0139811128 Trần Ngọc Đức 23/10/2006 Nam

9 0143505759 Kiều Thị Châu Giang 18/01/2006 Nữ

10 0134714863 Nguyễn Linh Giang 5/13/2006 Nữ

11 0116678880 Vũ Việt Hà 13/09/2006 Nữ

12 0148584084 Nguyễn Quang Anh Hào 18/02/2006 Nam

13 0150293622 Nguyễn Thanh Hằng 12/04/2006 Nữ

14 0150293566 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/09/2006 Nữ

15 2434719086 Giáp Thanh Hiền 04/10/2006 Nữ

16 0148594926 Nguyễn Phương Hiền 31/01/2006 Nữ

17 0150293627 Nguyễn Viết Huy Hoàng 19/12/2006 Nam

18 0150293419 Lê Minh Huyền 28/09/2006 Nữ

19 0150293571 Tạ Khánh Huyền 25/05/2006 Nữ

20 0149031174 Phạm Tuấn Hưng 04/04/2006 Nam

21 0144525504 Nguyễn Trần Vân Khanh 07/06/2006 Nữ

22 0150293265 Phạm Ngọc Khánh 01/09/2006 Nữ

23 0116594210 Dương Bảo Lâm 19/12/2006 Nam

24 0116650804 Đặng Phương Linh 29/03/2006 Nữ

25 0148549352 Đỗ Khánh Linh 19/04/2006 Nữ

26 0148781118 Nguyễn Khánh Linh 21/03/2006 Nữ

27 0116643897 Nguyễn Phương Linh 11/09/2006 Nữ

28 0150293708 Nguyễn Phương Linh 07/10/2006 Nữ

29 0150292961 Nguyễn Thị Ngọc Linh 25/08/2006 Nữ

30 0116607680 Nhâm Phương Linh 25/12/2006 Nữ

31 0149016187 Vũ Thùy Linh 08/02/2006 Nữ

32 0134714856 Vũ Triệu Khánh Linh 26/10/2006 Nữ

33 0133316768 Lê Vương Khánh Ly 13/11/2006 Nữ

34 0148584108 Nguyễn Hoàng Phương Ly 13/01/2006 Nữ

35 0144011939 Trần Phương Ly 30/12/2006 Nữ

36 0148584096 Nguyễn Quang Minh 13/08/2006 Nam

37 0116643552 Trịnh Quang Minh 19/09/2006 Nam

38 0150293434 Vũ Thị Thảo Nguyên 15/04/2006 Nữ

39 0116643832 Lê Trọng Phúc 20/06/2006 Nam

40 0116694597 Vũ Anh Thư 03/02/2006 Nữ

41 0150293658 Nguyễn Thanh Trà 04/01/2006 Nữ

42 0150293282 Phạm Hồng Trang 23/01/2006 Nữ

43 0116782006 Triệu Thùy Trang 13/02/2006 Nữ

44 0116643555 Trần Thái Tuấn 21/04/2006 Nam

45 0116643054 Nguyễn Thanh Tùng 27/04/2006 Nam

46 0155877143 Hà Khánh Xuân 27/08/2006 Nữ

47 0116694585 Giang Hoàng Yến 10/10/2006 Nữ
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